
STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ

1 Nguyễn Phúc An Khang 31/07/2020 Nam Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Thị Mộng Thuỳ Ấp Phú Thạnh

2 Phạm Lê Bảo  Ngọc 02/10/2020 Nữ Phạm Công Hưng Lê Thị Bích Châm Ấp Chánh Nhứt

3 Bùi Tuấn Hải Đăng 02/01/2020 Nam Bùi Công Ửng Lê Thị Thanh Trân Ấp Phú Thạnh

4 Đặng Nguyễn Thảo Nguyên 06/08/2020 Nữ Đặng Thanh Sang Nguyễn Thị Phương Lan Ấp Chánh Nhứt

5 Lê Minh Mẫn 23/03/2020 Nam Lê Quang Minh Nguyễn Thị Diệu Hiền Ấp Tây Phú

6 Nguyễn Dương Gia  Bảo 18/01/2020 Nam Nguyễn Tấn Lực Lê Thị Thuỳ Dương Ấp Tây Phú

7 Võ Minh Đăng 23/09/2020 Nam Võ Công Độ Nguyễn Kiều Diễm Ấp Phú Thạnh

8 Phan Ngọc Hải My 16/05/2020 Nữ Phan Thanh Hải Phan Thị Cẩm Tú Ấp Phú Thạnh

9 Trương Ngọc Bảo Ái 13/11/2020 Nữ Trương Phú Quới Văn Thị Kim Thúy Ấp Phú Thạnh

10 Nguyễn Tiến Thành Đạt 12/01/2020 Nam Nguyễn Thanh Toàn Võ Chúc Ngân Ấp Chánh Nhứt

11 Nguyễn Thị Ngọc Hân 17/05/2020 Nữ Nguyễn Thành Đoàn Nguyễn Thị Phương Anh Ấp Phú Thạnh

12 Phan Hải Băng 13/03/2020 Nữ Phan Thanh Hải Nguyễn Thị Hồng Nghi Ấp Chánh Nhứt

13 Hứa Huyền Trân 22/05/2020 Nữ Hứa Thanh Hải Nguyễn Thị Ngọc Quí Ấp Tây Phú

14 Phạm Song Dương 19/07/2020 Nam Phạm Song Pha Trần Thị Thủy Tiên Ấp Chánh Nhứt

15 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 19/01/2020 Nam Nguyễn Văn Phong Nguyễn Ngọc Khánh Ngân Ấp Tân Quý, Tân Tập

16 Đặng Lâm Gia Huy 24/11/2020 Nam Đặng Trung Kiệt Lâm Thị Bích Loan Ấp Chánh Nhứt

17 Hứa Tuệ Mẫn 18/08/2020 Nữ Hứa Thanh Phú Nguyễn Thị Ngọc Yến Ấp Tây Phú

18 Nguyễn Thị Yến Như 04/10/2020 Nữ Nguyễn Tấn Đạt Phan Thị Hồng Hoa Ấp Phú Thạnh

19 Huỳnh Phan Tuấn Kiệt 27/09/2020 Nam Huỳnh Gia Minh Phan Thị Hồng Thuỷ Ấp Chánh Nhứt

20 Quan Lê Ngọc An 15/11/2020 Nữ Lê Văn Bình Quan Thị Ngọc Hân xã LA

21 Nguyễn Hoàng Nam 04/08/2020 Nam Nguyễn Tuấn Vũ Võ Thị Thu Hạnh Ấp Phú Thạnh

22 Nguyễn Thanh Duy 14/11/2020 Nam Nguyễn Thanh Thảo Phạm Thị Ngọc Trinh Ấp Phú Thạnh

23 Lê Hoàng Tuấn Anh 27/09/2019 Nam Lê Tấn Phát Huỳnh Thị Kim Nhớ ấp Phú Thạnh

24 Nguyễn Văn Tấn Lộc 03/03/2020 Nam Nguyễn Văn Do Nguyễn Thị Linh Thi Ấp Phú Thạnh

25 Nguyễn Bảo Ngọc 25/08/2020 Nữ Nguyễn Minh Giang Đoàn Thị Mỹ Linh ấp 3, PVT

26 Nguyễn Quý Thích 17/07/2020 Nam Nguyễn Thị Ngọc Hân Ấp Tây Phú

27 Hứa Hoàng Minh Khôi 28/10/2020 Nam Hứa Tấn Đạt Trần Thị Hồng Đào Ấp Tây Phú

28 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân 28/05/2020 Nữ Nguyễn Thanh Hiệp Huỳnh Cẩm Tú Ấp Chánh Nhứt

29 Huỳnh Lê Khánh Vy 12/04/2020 Nữ Huỳnh Văn Hưng Lê Thị Kim Thủy ấp 2, PVT

30 Lê Thị Bảo Nhi 08/09/2020 Nữ Lê Minh Chiến Nguyễn Thị Thanh ấp 2, PVT

Danh sách có 30/14 học sinh

GVCN: Nguyễn Thị Hồng Nhiên

DANH SÁCH LỚP Một.1  

NĂM HỌC: 2026-2027



    

Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ

1 Huỳnh Gia Huy 18/09/2020 Nam Huỳnh Văn Nhớ Trần Thị Phương Đông Ấp Phú Thạnh

2 Nguyễn Ngọc Tường Vy 27/11/2020 Nữ Nguyễn Hữu Nhân Nguyễn Thị Mỹ Diền Ấp Phú Thạnh

3 Nguyễn Quỳnh Ngọc Trâm 23/01/2020 Nữ Nguyễn Trung Nghĩa Trần Thị Cẩm Thu Ấp Phú Thạnh

4 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 03/04/2020 Nữ Nguyễn Hữu Phước Nguyễn Thị Huỳnh Như Ấp Phú Thạnh

5 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 28/12/2020 Nam Nguyễn Văn Tuấn Phạm Thị Ngọc Xem Ấp Phú Thạnh

6 Hoàng Phú Lộc 06/07/2020 Nam Hoàng Thế Cường Nguyễn Thị Thanh Tuyền Ấp Phú Thạnh

7 Trần Thị Cẩm Tiên 24/12/2020 Nữ Trần Văn Hai Trương Thị Hồng Phước Ấp Tây Phú

8 Trần Ánh Loan 05/05/2020 Nữ Trần Thị Cẩm Tú Ấp Tây Phú

9 Bùi Huỳnh Hải Duy 23/04/2020 Nam Bùi Văn Tiến Huỳnh Thị Trúc Mai Ấp Phú Thạnh

10 Đặng Trung Kiên 09/02/2020 Nam Đặng Nhựt Tân Nguyễn Thị Ngọc Trinh Ấp Phú Thạnh

11 Nguyễn Bảo Bình 11/03/2020 Nam Nguyễn Phước Hiền Phan Thị Hồng Thanh Ấp Chánh Nhứt

12 Nguyễn Minh  Luân 02/11/2020 Nam Nguyễn Minh Lộp Võ Thanh Nhàn Ấp Phú Thạnh

13 Phạm Thu Thảo 10/12/2020 Nữ Phạm Tấn Phi Biện Thị Thu Mến Ấp Phú Thạnh

14 Trần Nguyễn Kim Bảo An 19/05/2020 Nữ Trần Thanh Phong Nguyễn Thị Yến Ấp Phú Thạnh

15 Bùi Nguyễn Minh Huy 19/09/2020 Nam Bùi Thị Cẩm Hường Ấp Phú Thạnh

16 Bùi Thành Tài 19/02/2020 Nam Bùi Tấn Tiền Đỗ Thị Mỹ Lương Ấp Phú Thạnh

17 Điểu Hoàng Long 08/11/2020 Nam Điểu An Bùi Thị Thanh Tuyền Ấp Phú Thạnh

18 Lê An Vi 10/03/2020 Nữ Lê Hoàng Đăng Trần Thị Vân Nhi Ấp Tây Phú

19 Nguyễn Quỳnh Anh 14/04/2020 Nữ Nguyễn Thành Sơn Phan Thúy Kiều Ấp Tây Phú

20 Trần Quang Vinh 16/05/2020 Nam Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Thanh Thảo Ấp Tây Phú

21 Nguyễn Ngọc Kỳ Hân 20/02/2020 Nữ Nguyễn Minh Thân Hà Thị Cẩm Hường Ấp Phú Thạnh

22 Lê Minh Công 02/07/2020 Nam Lê Minh Tùng Nguyễn Thị Hồng Mai Ấp Phú Thạnh

23 Lê Minh Thành 02/07/2020 Nam Lê Minh Tùng Nguyễn Thị Hồng Mai Ấp Phú Thạnh

24 Lê Ngọc Yến Diệu 09/07/2020 Nữ Lê Ngọc Tùng Nguyễn Thị Ngọc Hằng Ấp Tân Quang 1

25 Văn Nguyễn Trúc Anh 24/10/2020 Nữ Văn Quốc Phong Nguyễn Thị Mỹ Huyền Ấp Tây Phú

26 Ngô Thiên Thảo 31/07/2020 Nữ Ngô Quang Tặng Nguyễn Thị Bích Huyền Ấp Chánh Nhì

27 Lê Nguyên  Khôi 15/09/2020 Nam Lê Thanh Hiếu Phan Như Quỳnh Ấp Tây Phú

28 Nguyễn Thị Diễm Ny 24/01/2020 Nữ Nguyễn Văn Hiệp Phan Thị Cúc Hoa Ấp Tây Phú

29 Trần Minh Hoàng 26/10/2019 Nam Trần Ngọc Hải Nguyễn Thị Ngọc Điều Chánh Nhì

Danh sách có 29/14 học  sinh

DANH SÁCH LỚP Một.2

 NĂM HỌC: 2026-2027

GVCN: Phạm Thị Trúc Duyên



Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ

1 Phan Ngọc Thanh Tâm 21/02/2020 Nữ Phan Thành Trung Nguyễn Thị Ngọc Dung Ấp Chánh Nhứt

2 Châu Như Quỳnh 05/12/2020 Nữ Châu Như Ngọc Đặng Thị Kiều Phượng Ấp Tây Phú

3 Hứa Ngọc Khả Hân 22/07/2020 Nữ Hứa  Phước Hậu Nguyễn Thị Ngọc Nga Ấp Chánh Nhứt

4 Huỳnh Gia Bảo 26/05/2020 Nam Huỳnh Thanh Thắng Nguyễn Thị Ngọc Thương Ấp Chánh Nhứt

5 Huỳnh Nguyễn Duy Khang 14/02/2020 Nam Huỳnh Hữu Lộc Nguyễn Thị Trúc Đào Ấp Tây Phú

6 Lê Ngọc Tú Uyên 04/07/2020 Nữ Lê Tấn Lộc Đỗ Thị Thu Hiệp Ấp Chánh Nhì

7 Lê Quốc Thịnh 23/03/2020 Nam Lê Minh Trung Nguyễn Thị Kim Thảo Ấp Tây Phú

8 Lê Trung Sáng 11/09/2020 Nam Lê Trung Chuẩn Nguyễn Thị Thùy Dương Ấp Tây Phú

9 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 29/12/2020 Nam Nguyễn Duy Thanh Trần Thị Kim Hoàn Ấp Chánh Nhứt

10 Nguyễn Ngọc Diễm My 19/05/2020 Nữ Nguyễn Hoàng Chiến Nguyễn Thị Hồng Nhung Ấp Tây Phú

11 Tô Tuấn Hưng 28/06/2020 Nam Tô Thanh Hòa Nguyễn Thị Trúc Lan Ấp Chánh Nhì

12 Võ Ngọc Ái Vân 17/03/2020 Nữ Võ Minh Ren Trần Thị Ngọc Trang Ấp Tây Phú

13 Bùi Tấn Đạt 27/06/2020 Nam Bùi Văn Đo Võ Thị Hồng Oanh Ấp Phú Thạnh

14 Bùi Tuấn Khang 20/10/2020 Nam Bùi Minh Tiến Ngô Thị Mỹ Nương Ấp Phú Thạnh

15 Lê Tấn Khang 19/05/2020 Nam Lê Tấn Tiến Châu Thị Phương Thảo Ấp Chánh Nhì

16 Nguyễn Thị  Duyên 15/04/2020 Nữ Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thanh Loan Ấp Tây Phú

17 Nguyễn Phúc Khang 14/04/2020 Nam Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Kim Nguyệt Ấp Chánh Nhứt

18 Lê Phương Anh 13/07/2020 Nữ Lê Phúc Hậu Lê Thị Yến Nhi tạm trú Chánh Nhứt

19 Đặng Minh Trí 10/03/2020 Nam Đặng Minh Nghĩa Lý Thị Bé Hỏi Ấp Phú Thạnh

20 Nguyễn Kiến Văn 27/07/2020 Nam Nguyễn Văn Tiềm Lê Thị Thanh Ngân Ấp Phú Thạnh

21 Bùi Thanh Duy 26/01/2020 Nam Bùi Thanh Thoảng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Ấp Phú Thạnh

22 Trần Hoàng Nhật Minh 16/01/2020 Nam Trần Xuân Hiểu Nguyễn Thị Tú Trinh TT ấp Phú Thạnh

23 Hứa Ngọc Thiên Kim 20/11/2020 Nữ Hứa Phước Toàn Võ Thị Mộng Tuyền ấp Tây Phú

24 Nguyễn Khả Ái 01/01/2020 Nữ Nguyễn Văn Tấn Lê Hoàng Nguyên Ấp Phú Thạnh

25 Phan Thị Trúc Đào 06/06/2020 Nữ Phan Hiếu Trung Phạm Thị Bé Hiền Ấp Phú Thạnh

26 Bùi Ngọc Phương Uyên 10/08/2020 Nữ Bùi Tấn Phi Phan Thị Ngọc Lương Phú Thạnh, PVT

27 Dương Quốc Khánh 10/04/2020 Nam Dương Quốc Khanh Phan Thị Bảo Trân Tây Phú, PVT

28 Đặng Lê Thúy Ngân 30/12/2020 Nữ Đặng Hồng Khanh Lê Thị Phương Thúy Ấp Tây Phú

DANH SÁCH LỚP Một.3

  NĂM HỌC: 2026-2027



STT Họ và tên học sinh

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nữ
Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ 

1 Lê Hoàng Bảo Châu 27/10/2019 X TP HCM Lê Hoàng Giang Hồ Thị Cúc Phú Thạnh

2 Nguyễn Hoài Phong 07/12/2019 Long An Nguyễn Hoài Thanh Phan Thị Cẩm Hương Phú Thạnh, Long Phụng

3 Trần Phan Minh Nhật 28/04/2019 TP HCM Trần Nguyễn Duy Khanh Phan Thị Ngọc Huỳnh Phú Thạnh

4 Tô Minh Quân 19/10/2019 TP HCM Tô Thanh Nhã Đặng Thị Cẩm Loan Tây Phú, Long Phụng

5 Bùi Huỳnh Anh 22/12/2019 x TP HCM Bùi Tuấn Linh Huỳnh Thị Cẩm Tiên Phú Thạnh, Long Phụng

6 Phạm Bùi Phúc Khải 15/06/2019 TP HCM Phạm Minh Tâm Bùi Thị Lan Thanh Phú Thạnh, Long Phụng

7 Bùi Gia Khang 22/08/2019 Long An Bùi Minh Ngàn Trần Ngọc Yến Phương Phú Thạnh

8 Bùi Nguyễn Ánh Dương 22/12/2019 X TP HCM Bùi Minh Dẫm Nguyễn Thị Ánh Hồng Phú Thạnh

9 Huỳnh Thiên Ân 12/9/2019 TP HCM Huỳnh Huy Hùng Nguyễn Thị Thúy Hằng Phú Thạnh, Long Phụng

10 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 22/11/2019 x TP HCM Nguyễn Hoàng Minh Đặng Thị Diễm Trang Phú Thạnh, Long Phụng

11 Huỳnh Gia Hân 29/09/2019 X TP HCM Huỳnh Thị Bích Thủy Phú Thạnh

12 Huỳnh Bảo Khánh 13/12/2019 TP HCM Huỳnh Trung Tính Bùi Thị Kim Yến Phú Thạnh

13 Bùi Nguyễn Hoàng Kim Ngân 04/07/2019 x TP HCM Bùi Minh Tiến Nguyễn Thanh Báu Phú Thạnh, Long Phụng

14 Trương Gia Bảo 31/10/2019 TP HCM Trương Văn Dũng Ngô Thị Thanh Trúc Tây Phú, Long Phụng

15 Lương Đức Duy 19/03/2019 TP HCM Lương Văn Bé Nhỏ Nguyễn Thị Bích Thủy Tây Phú, Long Phụng

16 Phùng Ngọc Gia Hân 19/08/2019 X TP HCM Phùng Tuấn Phúc Nguyễn Ngọc Lan Hương Tây Phú

17 Dương Minh Hào 26/07/2019 TP HCM Dương Minh Duy Nguyễn Thị Bé Bình Tây Phú, Long Phụng

18 Bùi Thanh Nhàn 20/12/2019 X TP HCM Bùi Thanh Nhựt Quân Trần Thị Thanh Bon Tây Phú

19 Bùi Thanh Nhi 20/12/2019 X TP HCM Bùi Thanh Nhựt Quân Trần Thị Thanh Bon Tây Phú

20 Nguyễn Hoàng Trí 20/06/2019 TP HCM Nguyễn Văn Huệ Trần Thị Loan tạm trú Tây Phú

21 Nguyễn Huỳnh Duy Khang 18/10/2019 TP HCM Nguyễn Huỳnh Lân Nguyễn Thanh Thúy Chánh Nhứt

22 Lê Tuấn Kiệt 29/09/2019 TP HCM Lê La Quây Nguyễn Thị Hồng Thủy Chánh Nhứt, Long Phụng

23 Lê Nguyễn Hải Phượng 06/05/2019 X Long An Lê Hải Đăng Nguyễn Thị Kim Thuy Chánh Nhứt

24 Lê Duy Quang 17/01/2019 TP HCM Lê Đăng Khoa Lê Thị Hồng Trinh Chánh Nhứt, Long Phụng

25 Huỳnh Minh Khang 03/01/2019                                                                  Huỳnh Minh Luân Nguyễn Thị Mỹ Xuân Phú Thạnh, Long Phụng

26 Võ Lê Phú 03/04/2019 Long An Võ Phan Trí Lê Ngọc Bích Chánh Nhì

27 Nguyễn Ân Điển 18/12/2019 TP HCM Nguyễn Văn Tý Huỳnh Thị Thanh Thủy Tây Phú

28 Phan Nghi Hân 13/02/2019 x TP HCM Phan Thanh Hải Nguyễn Thị Hồng Nghi Chánh Nhứt, Long Phụng

29 Phạm Tuấn Khang 08/12/2019 Phạm Đức Duy Đặng Thị Mỹ Dung

31 Trương Hồng Phát 23/02/2019 TP HCM Trương Hồng Phi Lê Thị Cẩm Tiên Tân Quang 1, Tân Tập

32 Nguyễn Ngọc Kim Thanh 22/12/2019 x TP HCM Nguyễn Thành Công Nguyễn Thị Thiên Hương

33 Nguyễn Thanh Phước 16/12/2016 TP HCM Nguyễn Thị Tuyết Thọ Tây Phú, PVT

Danh sách có 33/12 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Hai.1

GVCN: MAI THỊ HUYỀN TRANG



STT Họ và tên học sinh
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nữ

Nơi sinh (Ghi 

tỉnh)
Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ 

1 Phan Đặng Nhã Ca 21/03/2019 X TP HCM Phan Long Hồ Đặng Thị Kiều Chinh Tây Phú

2 Phan Đặng Trung Tín 09/09/2019 TP HCM Phan Thanh Long Đặng Thị Kiều Trinh Tây Phú

3 Võ Thị Kim Vy 05/05/2019 x TP HCM Võ Văn Hai Lê Thị Hồng Phúc Tây Phú, Long Phụng

4 Phạm Minh Đăng 04/02/2019 TP HCM Phạm Văn Thắm Lê Thị Hồng Xuyến Tây Phú

5 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 24/08/2019 X Long An Nguyễn Văn Hậu Lê Thị Hồng Cúc Phú Thạnh

6 Bùi Quỳnh Nhi 18/12/2019 x TP HCM Bùi Công Danh Hồ Đỗ Thị Cẩm Duyên Phú Thạnh, Long Phụng

7 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 04/09/2019 X TP HCM Nguyễn Thanh Đạt Đào Thị Nhí Phú Thạnh

8 Đặng Nguyễn Hồng Uyên 19/07/2019 x TP HCM Đặng Hữu Phương Nguyễn Thị Hồng Gái Phú Thạnh, Long Phụng

9 Bùi Ngọc Kim Anh 12/02/2019 X Long An Bùi Văn Nhựt Trần Thị Mộng Trinh Phú Thạnh

10 Phan Nguyễn Hải Đăng 05/03/2019 TP HCM Phan Công Thoại Nguyễn Thị Kim Luôn Phú Thạnh

11 Nguyễn Đặng Bảo Hân 20/07/2019 X TP HCM Nguyễn Hoàng Tú Đặng Thị Bé Đào Phú Thạnh, Long Phụng

12 Phan Nhật Phú 07/06/2019 TP HCM Phan Nhật Tân Bùi Thị Hồng Hạnh Phú Thạnh

13 Trần Khải Ân 15/10/2019 TP HCM Trần Thanh Huy Nguyễn Thị Luông TT, Phú Thạnh

14 Bùi Thái Dương 19/04/2019 Long An Bùi Thanh Tuấn Nguyễn Thị Mỹ Lụa Phú Thạnh

15 Hứa Hoàng Bảo Phát 08/12/2019 TP HCM Hứa Tấn Lực Lê Thị Thùy Dương Tây Phú

16 Võ Hoài Phước Thiện 18/05/2019 TP HCM Võ Thanh Sang Nguyễn Thị Diễm Kiều Tây Phú, Long Phụng

17 Nguyễn Minh Thiện 14/11/2019 TP HCM Nguyễn Minh Tâm Hứa Thị Cẩm Thúy Tây Phú

18 Võ Phạm Nhật Vy 15/05/2019 X TP HCM Võ Chí Linh Phạm Thị Hồng Quyên Tây Phú

19 Trần Nguyễn Ngọc Châu 12/06/2019 X TP HCM Trần Quốc Huy Nguyễn Thị Ngọc Chánh Nhứt

20 Đặng Minh Thành 14/10/2019 TP HCM Đặng Minh Đường Nguyễn Thị Kim Yến tạm trú Chánh Nhứt

21 Phan Ngọc Thiên Phú 17/04/2019 TP HCM Phan Văn Quốc Huy Lê Thị Thu Nga tạm trú Chánh Nhứt

22 Trần Quốc Đại 09/01/2019 TP HCM Tăng Thị Hồng Mai Trần Văn Quốc Tây Phú, Long Phụng

23 Lý Nguyễn Bảo Ngọc 19/06/2019 x TP HCM Lý Hữu Cần Nguyễn Thị Tuyền Phú Thạnh, Long Phụng

24 Trần Hải Đăng 30/05/2019 TP HCM Trần Văn Khẩn Trà Thị Kim Sang tạm trú Phú Thạnh

25  Nguyễn Tuấn Kiệt 09/12/2019 TP HCM Nguyễn Tuấn Linh Phan Thị Hồng Yến Phú Thạnh, PVT

26 Phạm Thị Yến Ngọc 26/04/2019 x Thanh Hóa Phạm Văn Tuấn Hồ Thị Loan TT PVT

27 Phạm Thị Yến Linh 26/04/2019 x Thanh Hóa Phạm Văn Tuấn Hồ Thị Loan TT PVT

28 Trần Thị Cẩm Tiên 04/01/2019 x Tiền Giang Trần Thanh Trường Nguyễn Thị Ngọc Trâm Ấp 3, PVT

29 Võ Quốc Hùng 11/04/2019 TP HCM Võ Văn Dương Đặng thị Thúy Quyên Phú Thạnh, PVT

Danh sách có 29/14 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Hai.2
GVCN: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Hai.3
    

STT Họ và tên học sinh
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nữ

Nơi sinh (Ghi 

tỉnh)
Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ 

1 Nguyễn Tấn Huy 11/02/2019 Long An Nguyễn Tấn Hiệp Mai Thị Phĩ Phú Thạnh, Long Phụng

2 Đặng Ngọc Anh Thư 12/11/2019 X TP HCM Đặng Bé Thắng Đào Thị Ngọc Nga Phú Thạnh, Long Phụng

3 Phan Ngọc Bảo Hân 06/05/2019 x TP HCM Phan Văn Sáng Đặng Thị Phượng Phú Thạnh, Long Phụng

4 Lê Kim Ngọc p x TP HCM Lê Thành Cang Phạm Ngọc Đào tạm trú Phú Thạnh

5 Bùi Hoàng Thiên Phước 13/02/2019 TP HCM Bùi Dũng Phúc Nguyễn Thị Lận TT LP

6 Lê Khôi Nguyên 21/10/2019 TP HCM Lê Minh Trường

Phan Thị Mạnh 

Khương TT LP

7 Thạch Tuấn Anh 03/10/2019 Trà Vinh Thạch Thanh Xoan Thạch Thị Pô Sây Phú Thạnh, Long Phụng

8 Bùi Thế Dân 28/08/2019 Long An Bùi Ngọc Ấn Võ Thị Bé Ba Phú Thạnh, Long Phụng

9 Trần Linh Đan 09/12/2019 X TP HCM Trần Văn Thiện Phan Thị Ngọc Hiền Phú Thạnh, Long Phụng

10 Nguyễn Gia Khánh 24/09/2019 TP HCM Nguyễn Vũ Lâm Lê Thị Ngọc Quí Phú Thạnh, Long Phụng

11 Nguyễn Anh Minh 23/06/2019 TP HCM Nguyễn Quốc Qui Nguyễn Thị Hồng Hoa Phú Thạnh, Long Phụng

12 Nguyễn Hoàng Mỹ 17/03/2019 x TP HCM Nguyễn Thành Trên Nguyễn Thị Kim Hoa Phú Thạnh, Long Phụng

13 Bùi Thị Thanh Ngân 11/01/2019 X Long An Bùi Tấn Vững Nguyễn Thị Bé Len Phú Thạnh

14 Nguyễn Ngọc Yến Chi 08/05/2019 X Long An Nguyễn Thanh Lưng

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung Tây Phú, Long Phụng

15 Đặng Khả Hân 31/03/2019 x TP HCM Đặng Hoàng Trí Nguyễn Thanh Hương Tây Phú, Long Phụng

16 Hồ Phan Anh Kiệt 17/05/2019 TP HCM Hồ Anh Hào Phan Thị Hồng Ảnh Tây Phú

17 Nguyễn Thiên Lộc 05/01/2019 TP HCM Nguyễn Văn Trị Hứa Thị Cẩm Thảnh Tây Phú, Long Phụng

18 Hứa Nhựt Tân 25/09/2019 TP HCM Hứa Anh Thoại Phạm Thị Trang Tây Phú

19 Hứa Ngọc Kim Thắm 06/10/2019 X Long An Hứa Thanh Tiên Nguyễn Thị Kim Thùy Tây Phú, Long Phụng

20 Bùi Phước Thịnh 01/02/2019 TP HCM Bùi Văn Hải Nguyễn Thị Mị Tây Phú

21 Nguyễn Minh Khôi 25/11/2019 TP HCM Nguyễn Thái Tiên Lê Thị Kim Tiền TT T.Phú

22 Trần Lê Khả Hân 04/09/2019 x Long An Trần Văn Nin Lê Đặng Gia Như Chánh Nhứt, Long Phụng

23 Đặng Gia Huy 30/01/2019 TP HCM Đặng Văn Hiếu Võ Thị Hồng Nhung Chánh Nhứt

24 Trần Tuấn Phú 31/10/2019 TP HCM Trần Văn Chung Phan Thị Dung Nhi tạm trú Chánh Nhứt

25 Trần Tùng Ngọc Trâm 28/08/2019 X TP HCM Trần Thanh Tùng Trần Thị Bích Ngọc Chánh Nhứt

26 Lê Phấn An 14/03/2019 TP HCM Lê Phấn Bình Đặng Thị Thúy Vân Chánh Nhì

27 Nguyễn Gia Hân 21/06/2019 x Nguyễn Văn Tiềm Lê Thị Thanh Ngân Ấp Phú Thạnh

28 Phạm Ngọc Bảo Châu 25/03/2019 x Long An Phạm Thành Tấn Nguyễn Thị Huyền ấp 2, PVT

29 Nguyễn Kim Yến 25/09/2019 x Tiền Giang Nguyễn Văn Tùng Trần Thị Nhí Ấp 2, PVT

Danh sách có 29/14 học sinh



STT Họ và tên Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ (ấp, xã)

1 Phạm Nguyễn Hải Đăng 10 06 2018 Phạm Võ Đông Nguyễn Thị Kim Hoa Phú Thạnh, LP

2 Bùi Huỳnh Khánh Linh 23 10 2018 x Bùi Văn Tiến Huỳnh Thị Trúc Mai Phú Thạnh, LP

3 Nguyễn Đặng Khánh Ngân 20 04 2018 x Nguyễn Thành Hùng Đặng Thị Ngọc Loan Phú Thạnh, LP

4 Phạm Tấn Phát 18 08 2018 Phạm Tấn Phi Biện Thị Thu Mến Phú Thạnh, LP

5 Đỗ Hoàng Lợi 02 05 2018 Đỗ Văn Phước Phan Thị Anh Thi Tây Phú, LP

6 Huỳnh Ngọc Nhã Vy 31 01 2018 x Huỳnh Phan Sang Nguyễn Ngọc Lan Chánh Nhứt, LP

7 Phan Thành Chí 31 05 2018 Phan Thành Phòng Trần Thị Thuý Vân Tây Phú, LP

8 Nguyễn Hồng Phúc 06 08 2018 Nguyễn Quốc Hùng Đỗ Thị Thảo Phương Tây Phú, LP

9 Phan Thanh Nhi 27 12 2018 x
Phan Nguyễn Thành 

Trung

Nguyễn Thị Ngọc 

Thương
Tây Phú, LP

10 Phạm Ngọc Ánh Dương 06 10 2018 x Phạm Thạch Tâm Phạm Thị Ngọc Hạp Phú Thạnh, LP

11 Bùi Nguyễn Phúc Hân 02 09 2018 x Bùi Quang Vinh Nguyễn Thị Bé Diễm Phú Thạnh, LP

12 Trần Đặng Quỳnh Lam 14 6 2018 x Trần Huyền Phước Đặng Thị Cẩm Thuý Phú Thạnh, LP

13 Phan Trúc Quỳnh 28 12 2018 x Phan Khắc Trung Phạm Thị Kim Nguyên Phú Thạnh, LP

14 Lê Huỳnh Trung Hiếu 04 10 2018 Lê Quốc Hưng Phạm Thuỳ Huyền Trang Chánh Nhứt, LP

15 Phạm Ngọc Thanh Ngân 05 01 2018 x Phạm Thanh Tuấn Phạm Thương Chánh Nhứt, LP

16 Nguyễn Thị Thùy Trang 09 08 2018 x Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Kim Tiến Chánh Nhì, LP

17 Trương Minh Triết 5 7 2018 Nam Trương Minh Ngọc Văn Thị Kim Hạnh TT Phú Thạnh,LP

18 Bùi Gia Bảo 22 01 2018 Bùi Minh Ngàn Trần Ngọc Yến Phương Phú Thạnh, LP

19 Huỳnh Gia Hưng 21 10 2018 Huỳnh Văn Phương Đặng Ngọc Hoàng Lanh Tây Phú, LP

20 Phạm Thị Mẫn Nhi 26 04 2018 x Phạm Hữu Lợi Tây Phú, Long Phụng Tây Phú, LP

21 Võ Duy Thái 09 11 2018 Võ Đức Duy Phan Thị Thanh Diệu Tây Phú, LP

22 Hứa Duy An 19 01 2018 Hứa Tấn Đạt Trần Thị Hồng Đào Tây Phú, LP

23 Lê Nguyễn Trọng Phát 18 09 2018 Lê Tấn Luật Chánh Nhì, LP

24 Lê Nguyễn Minh Thiện 15 09 2018 Nguyễn Phương Bình Lê Trần Lam Phương Chánh Nhứt, LP

25 Hồ Thiên Bảo 13 07 2018 Hồ Minh Triết Tây Phú, Long Phụng Tây Phú, LP

26 Trần Phương Bảo Phụng 26 03 2018 x Trần Dũng Tiến Trần Kim Lánh Phú Thạnh, LP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Ba.1

Ngày tháng

GVCN: PHÙNG THỊ MAI TRINH



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Ba.1

GVCN: PHÙNG THỊ MAI TRINH

27 Dương Quỳnh Như 08 11 2018 x Dương Thị Thu Thủy Chánh Nhì, LP

28 Phan Ngọc Thiên Phúc 11 11 2018 x Phan Thanh Tâm Huỳnh Thị Thu Thảo TT Chánh Nhì, LP

29 Nguyễn Phúc Hưng 10 02 2018 Nguyễn Thanh Hồng
Nguyễn Thị Hương 

Giang
Tây Phú, LP

31 Phạm Vân Anh 30 08 2018 x Phạm Phú Đăng Lê Thị Trúc Những Tây Phú, LP

32 Trương Tấn Tài 22 09 2018 Trương Thị Hoa Chánh Nhì, LP

33 Nguyễn Hiếu Khang 7 1 2018 Nguyễn Minh Khánh Nguyễn Thị Tuyết Mai Phú Thạnh, PVT

34 Nguyễn Trần Đăng Khoa 3 7 2018 Nguyễn Hải Đăng Trần Thị Chấm

35 Bùi Ngọc Cát Tiên 20 03 2018 x Bùi Danh  Dự Phan Thị Ngọc Huyền Phú Thạnh, LP

36 Đặng Hữu Vàng 2017 Đặng Thanh Giỏi Bùi Thị Trang Chánh Nhì, LP

37 Ngô Khánh Trâm 12 03 2018 x Ngô Hữu Nghĩa Huỳnh Thị Thanh Vân Tây Phú, LP

38 Phan Thái Phong 21 11 2018 Phan Minh Tự Thái Thị Kim Ngân Tây Phú, LP

39 Phan Trần Quí Thanh 01 3 2018 Phan Phước Tài Trần Thị Thuý Phượng Phú Thạnh, LP

Danh sách có 39/18 học sinh

                                                                           



STT Họ và tên Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ (ấp, xã)

1 Phạm Minh Khang 13 11 2018 Phạm Minh Tâm Võ Thị Ánh Tuyết Phú Thạnh, LP

2 Nguyễn Ngọc Thảo Như 21 12 2018 x Nguyễn Văn Tăng Trần Thị Xuân Lan Tây Phú, LP

3 Võ Phạm Quỳnh Nhi 03 11 2018 x Võ Vang Đông Phạm Thị Thu Quỳnh Chánh Nhứt, LP

4 Nguyễn Trung Hiếu 7 3 2018 Nguyễn Trung Trục Nguyễn Thị Hồng Nguyên  (TT nhà c 2)

5 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 2 8 2018 x Nguyễn Tấn Đạt Võ Thị Cẩm Quyên  (TT nhà c 2)

6 Huỳnh Gia Bảo 26 2 2018 Huỳnh Văn Ngọc Dương Hồ Thị Yến Lanh  (TT nhà c 2)

7 Đặng Ngọc Bích 16 1 2018 x Đặng Ngọc Linh Dương Mộng Hoa  (TT nhà c 2)

8 Nguyễn Ngọc Kiều Hân 29 03 2018 x Nguyễn Văn Nhiều Hứa Thị Kiều Diễm Tây Phú, LP

9 Đỗ Thị Khánh An 27 02 2018 x Đỗ Hồng Tuyển Đặng Thị Kim Hồng Phú Thạnh, LP

10 Nguyễn Khánh Duy 28 09 2018 Nguyễn Văn Lên Lê Thị Hồng Dung Phú Thạnh, LP

11 Cao Lan Hương 07 09 2018 x Cao Quí Kiệt Nguyễn Thị Mộng Linh Phú Thạnh, LP

12 Phan Nguyễn Kim Ngân 05 .03 2018 x Phan Thanh Được Nguyễn Thị Kiều Trang Phú Thạnh, LP

13 Đặng Ngọc Cẩm Tiên 09 5 2018 x Đặng Thanh Thiện Nguyễn Thuỳ Dung Phú Thạnh, LP

14 Nguyễn Hoàng Ngọc Bích 21 01 2018 x Trần Hoàng Quang Nguyễn Thị Hồng Mai Chánh Nhứt, LP

15 Nguyễn Quan Yến Như 03 04 2018 x Nguyễn Tấn Hải Quan Thị Diệu Chánh Nhứt, LP

16 Ngô Thị Hồng Ngọc 17 12 2017 x Ngô Thị Hồng Diệu Chánh Nhì, PVT

17 Trần Khải Minh 17 8 2018 Trần Thanh Huy Nguyễn Thị Luông Phú Thạnh, LP

18 Khuất Minh Đăng 22 03 2018 Khuất Đình Việt Phan Thị Thanh Hương Chánh Nhứt, LP

19 Lâm Hoàng Gia 03 04 2018 Lâm Quang Hoàng Quốc Việt Nguyễn Thị Linh Phương Tây Phú, LP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Ba.2
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20 Hồ Nguyễn Gia Huy 13 10 2018 Hồ Văn Hai Lê Thị Hoàng Oanh Phú Thạnh, LP

21 Trần Duy Tường 02 08 2018 Trần Công Hậu Phan Thị Huỳnh Hương Phú Thạnh, LP

22 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 29 05 2018 x Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thanh Loan Tây Phú, LP

23 Nguyễn Thị Tâm Như 3 11 2018 x Nguyễn Hoàng Nguyên Nguyễn Thị Thuý Kiều Tây Phú, LP

24 Trần Nguyễn Hồng Châu 23 01 2018 x Trần Quốc Huy Nguyễn Thị Ngọc Chánh Nhứt, LP

25 Đặng Đình Phúc 4 12 2018 Đặng Thanh Phương Nguyễn Thị Trúc Giang TT. LP

26 Nguyễn Ngọc Linh Đan 12 11 2018 x Nguyễn Trần Nhật Quang Nguyễn Lâm Trúc Liên Ấp 3, PVT

27 Trần Phúc Lộc 10 04 2018 Trần Văn Hiển Nguyễn Thị Thu Hằng Phú Thạnh, LP

28 Nguyễn Ngọc Như Ý 6 7 2018 x Nguyễn Văn Tư Lê Thị Mừng TT Tây Phú, LP

30 Nguyễn Hoàng Danh 7 8 2018 Nguyễn Hồng Hà Bùi Thị Hoàng Mỹ TT.Tây Phú, LP

31 Võ Thị Diễm Thuỳ 4 9 2018 x Võ Thị Ngọc Tú TT. Tây Phú, LP

32 Đặng Lâm Mỹ Ngọc 5 7 2017 x Đặng Văn Thắm Lâm Thị Út Lớn ấp Chánh Nhì, LP

33 Trần Minh Hoàng Nam 16 6 2017 Trần Minh Cường Đỗ Thị Cẩm ấp Tây Phú, LP

34 Nguyễn Lê Phương 13 11 2018 Nguyễn Minh Tân Lê Thị Bích Liên Tây Phú, LP

Danh sách có 34/20 học sinh



GVCN: NGUYỄN CÔNG DŨNG

STT Họ và tên Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ (ấp, xã)

1 Nguyễn Ngọc Gia Hân 15 6 2018 x Nguyễn Thị Thúy Hiền Phú Thạnh, LP

2 Huỳnh Lê Thành Huy 13 11 2018 Huỳnh Thanh Đẹp Lê Thị Đoan Trang Phú Thạnh, LP

3 Nguyễn Huỳnh Tú Kiên 15 9 2018 x Nguyễn Thanh Tâm Huỳnh Bích Chi Phú Thạnh, LP

4 Nguyễn Tuấn Kiệt 16 11 2018 Nguyễn Văn Sáu Lê Thị Phướng Phú Thạnh, LP

5 Nguyễn Quốc Phát 18 7 2018 Nguyễn Quốc Thanh Nguyễn Thị Kim Cúc Phú Thạnh, LP

6 Đinh Bảo Quốc 12 7 2018 Đinh Hữu Phúc Lê Thị Thanh Trúc Phú Thạnh, LP

7 Nguyễn Minh Tân 18 9 2018 Nguyễn Văn Khành Lê Thị Thanh Kiều Phú Thạnh, LP

8 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 8 2 2018 x Nguyễn Thanh Giàu Nguyễn Thị Kim Sương Phú Thạnh, LP

9 Trương Thanh Hậu 3 3 2018 Trương Thanh Hiền Nguyễn Thị Hồng Sương Phú Thạnh, LP

10 Tô Hoàng Gia Bảo 15 4 2018 Tô Hoàng Quy Trần Thị Thu Năm Phú Thạnh, LP

11 Phan Nhựt Minh 22 6 2018 Phan Tấn Phát Trương Thị Trúc Mai Phú Thạnh, LP

12 Lý Bảo Ngọc 26 5 2018 x Lý Thanh Lộc Nguyễn Thị Quỳnh Như Phú Thạnh, LP

13 Lý Thanh Phước 13 5 2017 Lý Thanh Lộc Nguyễn Thị Quỳnh Như Phú Thạnh, LP

14 Nguyễn Đăng Khôi 17 9 2018 Nguyễn Văn Mưa Nguyễn Thị Kim Phụng Phú Thạnh, LP

15 Nguyễn Ngọc Thiên Nga 9 7 2018 x Nguyễn Văn Đeo Trần thị Hạnh Phú Thạnh, LP

16 Huỳnh Thanh Sang 27 03 2018 Huỳnh Thanh Hùng Phú Thạnh, Long Phụng Phú Thạnh, LP

17 Nguyễn Ngọc Gia Hân 11 7 2018 x Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Thị Hồng Anh Phú Thạnh, LP

18 Huỳnh Võ Hoài Ngọc 13 03 2018 x Huỳnh Văn Trung Võ Thị Bé Đèo Phú Thạnh, LP

19 Trần Nguyễn Minh Phát 5 5 2018 Trần Bình Đại Nguyễn Thị Thu Hương Phú Thạnh, LP

20 Nguyễn Trương Anh Đào 20 8 2018 x Nguyễn Quang Thắng Trương Thị Minh Thu Phú Thạnh, LP

21 Đinh Ngọc Thảo 10 12 2018 x Đinh Hữu Trí Trần Ngọc Đẹp Phú Thạnh, LP

22 Nguyễn Lê Bảo Hy 24 07 2018 Nguyễn Lê Thanh Nhàn Phú Thạnh, LP

23 Võ Ngọc Thiên Kim 30 11 2018 x Võ Tuấn Dương Phan Thị Ngọc Liểm Phú Thạnh, LP

24 Trần Minh Hưng 30 11 2017 Trần Hữu Dưng VõThị Bé Hiền Ấp Tây Phú

25 Phan Hồng Duy Khánh 17 10 2018 Phan Hồng Phúc Phan Thị Diểm Hương Tây Phú, LP

26 Trần Nguyễn Thảo Vy 06 12 2018 x Trần Văn An Nguyễn Thị Thu Thảo Chánh Nhì, LP

27 Nguyễn Hoàng Gia Khánh 31 01 2018 Nguyễn Tuấn Kiệt Phạm Hồng Thu Tây Phú, LP

28 Võ Nhật Trường 29 6 2018 Võ Công Trinh Phạm Thị Thuỳ Trang P.Thạnh, LP

30 Đặng Trần Thiên Ân 22 03 2018 Đặng Ngọc Tư Trần Thị Cúc Chánh Nhứt, LP

31 Ngô Đặng Xuân Lam 14 4 2018 x Ngô Đức Thương Đặng Thị Huyền Trang Phú Thạnh, LP

32 Lê Tấn Kiệt 22 02 2018 Lê Tấn Lộc Đỗ Thị Thu Hiệp Chánh Nhì, LP

33 Nguyễn Bảo An Hạ 06 07 2018 x Nguyễn Thanh Tòng Hứa Thị Diễm Sương Tây Phú, LP

Danh sách có 33/13 học sinh

Ngày tháng

năm sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Ba.3



GVCN: TRƯƠNG THỊ TRÚC LINH

1 Nguyễn Lê Huỳnh Anh 04/04/2017 Nữ TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP Lê Văn Lên Lê Thị Hồng Dung

2 Lê Hoàng Trâm Anh 11/01/2017 Nữ TP HCM ấp Tây Phú, Lp Lê Ngọc Nhuận Nguyễn Thị Bạch Tuyết

3 Phan Gia Bảo 04/05/2017 Nam TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP Phan Minh Quốc Ngô Thị Ngọc Nghi

4 Đặng Nguyễn Phúc Cường 07/04/2017 Nam TP HCM Ấp Chánh Nhứt, LP Đặng Thanh Sang Nguyễn Thị Phương Lan

5 Nguyễn Phạm Khánh Đăng 09/02/2017 Nam TP HCM ấp Tây Phú, LP Ngyễn Khánh Dân Phạm Thị Lan Hương

6 Trương Vũ Ngọc Hân 29/11/2017 Nữ Long An ấp Chánh Nhì, LP Trương Công Định Vũ Thị Diện

7 Bùi Quang Huy 15/08/2017 Nam TPHCM ấp Phú Thạnh, LP Bùi Văn Quang Nguyễn Thị Liễu

8 Nguyễn Bùi Bảo Khang 22/06/2017 Nam TPHCM ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Trung Lực Bùi Thị Ánh Hồng

9 Đặng Dương Minh Khánh 07/12/2017 Nam TPHCM ấp Phú Thạnh, LP Đặng Việt Quốc Dương Thị Hồng Vân

10 Nguyễn Đăng Khôi 10/04/2017 Nam TPHCM ấp Chánh Nhứt, LP Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Kim Nguyệt

11 Lê Huỳnh Bảo Lâm 24/01/2017 Nam TPHCM ấp Tây Phú, LP Lê Bảo Vinh Tạ Lê Huỳnh Như

12 Lê Nguyễn Gia Lâm 08/10/2017 Nam TPHCM ấp Chánh Nhứt, LP Lê Anh Phong Nguyễn Thị Thu Sương

13 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 03/01/2017 Nữ TPHCM ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Tấn Hải Lê Thị Vui

14 Nguyễn Như Ý Ngọc 14/03/2017 Nữ Long An ấp Tân Quang 1, ĐT Nguyễn Hoàng Giang Trần Thị Lan

15 Lê Minh Quân 24/06/2017 Nam TP HCM ấp Tây Phú, LP Lê Văn Hồng Sơn Trần Thị Thúy Kiều

16 Hứa Ngọc Kim Thanh 19/05/2017 Nữ Long An ấp Tây Phú, LP Hứa Thanh Tiên Nguyễn Thị Kim Thùy

17 Trần Ngọc Thiên Thanh 14/05/2017 Nữ  TP HCM ấp Đông An, PVĐ Trần Trí Công Nguyễn Thị Ánh Ngọc

18 Lâm Phúc An Thiên 11/12/2017 Nam  TP HCM ấp Tây Phú, LP Lâm Quang Toàn Ngô Thị Mỹ Hương

19 Nguyễn Đặng Khánh Thy 27/08/2017 Nữ  TP HCM ấp Chánh Nhứt, LP Nguyễn Trần Hoàng Tấn Đặng Thị Ngọc Xuân

20 Võ Ngọc Thủy Tiên 25/04/2017 Nữ Long An ấp Chánh Nhứt, LP Võ Văn Sơn Phan Thị Thu Hương

21 Phan Nguyễn Huy Tiến 10/07/2017 Nam  TP HCM TT ấp Chánh Nhứt, LP Phan Hoàng Mai Anh

22 Võ Hoài Hạ Trâm 24/07/2017 Nữ  TP HCM ấp Tây Phú, LP Võ Minh Hoài Nguyễn Thị Diễm Thúy

23 Lê Thị Bảo Trân 17/08/2017 Nữ Long An ấp Chánh Nhứt, LP Lê Tấn Đức Nguyễn Thị Thu Nguyên

24 Lâm Gia Tuấn 08/12/2017 Nam  TP HCM ấp Tây Phú, LP Lâm Minh Hậu Nguyễn Thị Vân

25 Nguyễn Bích Tuyền 18/10/2017 Nữ Long An ấp Vĩnh Thạnh, PVĐ Nguyễn Văn Phất Nguyễn Thị Lệ Hà

26 Tô Ngọc Kim Tuyền 03/01/2017 Nữ TP HCM ấp Chánh Nhứt, LP Tô Thành Long Lê Thị Tuyết Mai

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Bốn.1
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27 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 14/12/2017 Nữ TP HCM Nguyễn Thanh Tâm Trần Thị Thu

28 Tô Đặng Tường Vy 02/01/2017 Nữ TP HCM ấp Tây Phú, LP Tô Thanh Nhã Đặng Thị Cẩm Loan

29 Lê Hoàng Kha 09/06/2017 Nam TP HCM ấp Phú Thạnh, LP Lê Văn Em Phạm Ngọc Kiều

31 Phan Ngọc Phước Thái 20/08/2017 Nam TP HCM ấp Tây Phú, LP Phan Thanh Hải Trương Thị Bé

32 Nguyễn Trần Thái Duy Thịnh 28/06/2017 Nam TP HCM ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Duy Khanh Trần Thị Ngọc Diệu

33 Nguyễn Linh Vy 20/07/2017 Nữ TP HCM ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Dương Linh Nguyễn Thị Huỳnh Như

34 Nguyễn Thị Bảo Yên 31/07/2017 Nữ TP HCM ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Phước Toàn Phan Thị Kim Lài

35 Võ Ngọc Linh Đan 18/06/2017 Nữ TP HCM ấp Phú Thạnh, LP Võ Công Độ Nguyễn Kiều Diễm

36 Hứa Thị Hồng Quyên 13/04/2016 Nữ Long An ấp Tây Phú, LP Hứa Tấn Bình Trần Thị Hồng Nga

37 Nguyễn Mạnh Trường 10/08/2017 Nam  TP HCM ấp Tây Phú, LP Nguyễn Hồng Quyết Nguyễn Trần Thùy Dương

38 Nguyễn Minh Anh 25/07/2017 Nam TP HCM ấp Phú Thạnh, LP Lê Minh Hảo Nguyễn Thị Huyền Trinh

39 Nguyễn Ngọc Nhã Phương 05/10/2017 Nữ TP HCM Ấp Phú Thạnh Nguyễn Văn Pho Lê Thị Gái

40 Nguyễn Trương Anh Khoa 10/08/2017 Nam TP HCM Ấp Tây Phú Nguyễn Hoàng Sang Trương Thị Ái Tiên

41 Nguyễn Thành Đạt 24/03/2017 Nam TP HCM Ấp 3, PVT Phan Thanh Hùng Nguyễn Thị Tiếng

42 Nguyễn Ngọc Gia Hân 06/07/2017 Nữ TP HCM Phú Thạnh, PVT Nguyễn Tuấn Linh Phan Thị Hồng Yến

43 Nguyễn Gia Lộc 25/12/2017 Nam Long An PVT Nguyễn Tiến Anh Bùi Mộng Diễm Phúc

Danh sách có 43/21 học sinh



STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Tên cha Tên mẹ

1 Nguyễn Thị Bảo Châu 14/12/2017 Nữ TP HCM Ấp Tây Phú Nguyễn Hoàng Khởi Nguyễn Thị Ngọc Tròn

2 Phạm Đặng Thúy Diễm 09/04/2017 Nữ TP HCM Ấp Chánh Nhứt Phạm Minh Trí Đặng Thị Hằng

3 Trần Nguyễn Thành Đạt 17/04/2017 Nam Long An Ấp Phú Thạnh Trần Thanh Danh Nguyễn Thị Huyền Trang

4 Hứa Ngọc Cẩm Đoan 31/10/2017 Nữ TP HCM Ấp Tây phú Hứa Anh Thoại Phạm Thị Trang

5 Đặng Hoàng Chí Đức 20/08/2016 Nam Long An Ấp Chánh Nhì Đặng Chí Tâm Nguyễn Thị Hồng Hận

6 Huỳnh Nhã Hân 16/04/2017 Nữ TP HCM Ấp Chánh Nhứt Huỳnh Thanh Hải Trần Thị Hồng Hạnh

7 Nguyễn Đặng Xuân Hiếu 25/10/2017 Nữ Long An Ấp Phú Thạnh Nguyễn Chí Tâm Đặng Thị Mỹ Dung

8 Nguyễn Huy Hoàng 28/12/2017 Nam TP HCM Ấp PhúThạnh Nguyễn Huy Vũ Bùi Thị Lệ Huyền

9 Lê Nguyễn Gia Huy 16/07/2017 Nam TP HCM Ấp Chánh Nhì Lê Trọng Nguyễn Trần Thị Thúy Hằng

10 Võ Phạm Dương Khang 15/04/2017 Nam TP HCM Ấp Chánh Nhứt Võ Văn Đông Phạm Thị Thu Quỳnh

11 Bùi Gia Khang 19/12/2017 Nam TP HCM Ấp Phú Thạnh Bùi Ngọc An Nguyễn Thị Tuyết Mai

12 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 02/10/2017 Nữ TP HCM Ấp Phú Thạnh Nguyễn Thanh Tòng Nguyễn Thị Diệu Hiền

13 Bùi Quang Minh 22/01/2017 Nam Long An Âp Phú Thạnh Bùi Văn Nhựt Trần Thị Mộng Trinh

14 Phan Nguyễn Bảo Nam 21/02/2017 Nam TP HCM Ấp Chánh Nhứt Phan Thanh Sang Nguyễn Thị Den

15 Ngô Kim Nga 15/12/2017 Nữ TP HCM TT ấp Chánh Nhứt Ngô Trung Thành Trần Thị Mỹ Hậu

16 Lê Trần Bảo Ngọc 25/08/2017 Nữ TP HCM Tân Quang 1 Lê Minh Trường Phan Thị Mạnh Khương

17 Nguyễn Hạo Nhiên 02/08/2017 Nam TP HCM Ấp Tây Phú Nguyễn Tấn Thành Trần Thị Hon

18 Trần Tuấn Phong 07/07/2017 Nam TP HCM TT- Chánh Nhứt Trần Văn Chung Phan Thị Dung Nhi

19 Nguyễn Thị Tú Quyên 01/12/2017 Nữ TP HCM Tổ 8, ấp Tây Phú Nguyễn Văn Huệ Trần Thị Loan

20 Hứa Nguyễn Cẩm Quỳnh 04/11/2017 Nữ TP HCM Ấp Tây Phú Hứa Thanh Nhàn Nguyễn Thị Cẩm Vân

21 Lê Bảo Sang 25/11/2017 Nam TP HCM Ấp Tây Phú Lê Văn Quân Đặng Thị Xuân Đào

22 Lê Tấn Tài 31/03/2017 Nam TP HCM Ấp Tây Phú Lê Tấn Phát Tống Thị Ngọc Diễm
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23 Nguyễn Phan Ngọc Hạ Thi 17/04/2017 Nữ TP HCM Ấp Phú Thạnh Nguyễn Hữu Trước Phan Thị Bích Chi

24 Nguyễn Thế Vinh 20/03/2017 Nam TP HCM Ấp Phú Thạnh Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thanh Loan

25 Võ Ngọc Kim Ngân 20/08/2017 Nữ TP HCM Ấp 1, xã Long An Võ Văn Bảy Nguyễn Thị Ngọc Quyên

26 Lê Hồ Thanh Lâm 03/01/2017 Nam Long An Ấp Tây Phú Lê Thanh Điền Hồ Thị Ước

27 Bùi Huỳnh Khải Tuấn 12/09/2017 Nam TP HCM Ấp Phú Thạnh Bùi Tuấn Linh Huỳnh Thị Cẩm Tiên

28 Nguyễn Ngọc Gia Hân 22/11/2017 Nữ TP HCM TT ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Ngọc Tâm Nguyễn Vương Hồng Cẩm

30 Lý Minh Quân 16/02/2017 Nam TP HCM ấp Phú Thạnh, LP Lý Hữu Cần Nguyễn Thị Tuyền

31 Nguyễn Tiến Thành 08/09/2017 Nam TP HCM ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Thùy Dương

32 Nguyễn Hoàng Vinh 17/12/2017 Nam TP HCM ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Văn Trí Trần Thị Thu

33 Nguyễn Trương Ngọc Xuân 08/01/2017 Nữ TP HCM ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Quang Thắng Trương Thị Minh Thu

34 Lương Kim Yến 13/11/2017 Nữ TP HCM ấp Phú Thạnh, LP Lương Văn Vàng Nguyễn Thị Huỳnh Như

35 Phan Gia Hưng 14/08/2017 Nam TP HCM ấp Chánh Nhứt, LP Phan Văn Hoài Nguyễn Thị Ngọc Oanh

36 Phan Ngọc Nhã Thy 24/01/2017 Nữ Long An ấp Phú Thạnh, LP Phan Phi Toàn Nguyễn Thị Kim Trúc

37 Văn Nguyễn Phúc Duy 26/09/2017 Nam TP HCM Ấp Tây phú Văn Quốc Phong Nguyễn Thị Mỹ Huyền

38 Lê Tuệ Ý 19/10/2017 Nữ TP HCM Ấp Chánh Nhứt Lê Trí Ngọc Trương Thị Kim Thanh

39 Trần Gia Khiêm 14/07/2017 Nam TP HCM Ấp Phú Thạnh Trần Minh Hậu Nguyễn Thị Hồng Mai

40 Bùi Nguyễn Thanh Di 29/05/2016 Nữ Long An Ấp Phú Thạnh Bùi Văn Út Nguyễn Thị Hồng Nguyện

41 Nguyễn Anh Tuấn 02/08/2017 Nam Long An Ấp 2, PVT Nguyễn Văn Tùng Trần Thị Nhi

42 Nguyễn Hoàng Huy 28/12/2017 Nam TP HCM Phú Thạnh, PVT Nguyễn Trọng Hiếu Huỳnh Thị Thêm

Danh sách có 42/19 học sinh
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STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Tên cha Tên mẹ

1 Đặng Gia Bảo 14/09/2016 Nam  TP HCM TT ấp Tây Phú, LP Đặng Hoàng Tâm Nguyễn Thanh Thúy

2 Trương Gia Bảo 03/03/2016 Nam  TP HCM TT ấp Phú Thạnh, LP Trương Phú Quới Văn Thị Kim Thuý

3 Hứa Tấn Duy 09/06/2015 Nam Long An Ấp Tây Phú, LP Hứa Tấn Đạt Trần Thị Hồng Đào

4 Nguyễn Thị Ánh Dương 04/08/2016 Nữ Long An Ấp Chánh Nhứt, LP Nguyễn Văn Truyện Nguyễn Thị Mỹ Giềng

5 Phan Nguyễn Phước Hùng 05/09/2016 Nam TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP Phan Phước Lợi Nguyễn Thị Hiền

6 Huỳnh Gia Huy 24/07/2016 Nam TP HCM Ấp Tây Phú, LP Huỳnh Văn Phương Đặng Ngọc Hoàng Lanh

7 Nguyễn Minh Huy 09/03/2016 Nam TP HCM TT Ấp Chánh Nhứt Nguyễn Hoàng Minh Nguyễn Thị Mai Hương

8 Nguyễn Phúc Khang 02/11/2016 Nam TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Nhật Thạch Nguyễn Thị Kiêm Phương

9 Nguyễn Long 17/06/2016 Nam TP HCM Ấp Tây Phú, LP Nguyễn Bích Công Phạm Thị Như Thuỷ

10 Trần Thị Trúc Mai 22/04/2016 Nữ Long An Ấp Tây Phú, LP Trần Thị Hồng Vân

11 Nguyễn Hoàng Minh 16/04/2016 Nam TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Văn Cần Phạm Thị Ngọc Nhãn

12 Mai Hoàng Nghi 27/01/2016 Nam Long An Ấp Chánh Nhứt, LP Mai Thành Nghiệm Nguyễn Thị Minh Thuỳ

13 Võ Duy Nguyễn 15/01/2016 Nam Long An Ấp Tây Phú, LP Võ Đức Duy Phan Thị Thanh Diệu

14 Phạm Tâm Như 19/05/2016 Nữ Long An Ấp Phú Thạnh, LP Phạm Thạch Tâm Phan Thị Ngọc Hạp

15 Võ Ngọc Yến Như 03/05/2015 Nữ TP HCM Ấp Tây Phú, LP Võ Vũ Khương Nguyễn Thị Mỹ Dung

16 Nguyễn Hoàng Tấn Phát 17/03/2016 Nam TP HCM Ấp Tây Phú, LP Nguyễn Hoàng Chiến Nguyễn Thị Hồng Nhung

17 Nguyễn Huỳnh Tiến Phát 21/02/2016 Nam TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Thành Trung Huỳnh Thị Thanh Trong

18 Phan Thế Phong 02/04/2016 Nam Bến Tre Ấp Chánh Nhứt (tạm trú) Phan Văn Giang Đoàn Thị Bích Hồng

19 Đặng Chung Quan 10/09/2016 Nam TP HCM Ấp Tây Phú, LP Đặng Thành Chung Trần Thị Tuyết

20 Đặng Minh Quân 04/01/2016 Nam Long An Ấp Phú Thạnh (tạm trú) Đặng Hồng Huyên Nguyễn Thị Cẩm Hồng

21 Nguyễn Hoàng Phú Quý 08/10/2016 Nam TP HCM Ấp Tây Phú, LP Nguyễn Thanh Phú Nguyễn Thị Hiền

22 Huỳnh Phụng Quỳnh 15/06/2016 Nữ TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP Huỳnh Huy Hoàng Trương Thị Thuý Hằng

23 Võ Minh Tài 03/05/2016 Nam TP HCM Ấp Chánh Nhứt, LP Võ Văn Tính Nguyễn Thị Kim Đông

24 Lê Ngọc Thái 19/05/2016 Nam Long An Ấp Tây Phú, LP Lê Thành Nam Nguyễn Thị Kim Thoa

25 Phan Trần Lan Thanh 16/03/2016 Nữ Tiền Giang Ấp Phú Thạnh, LP Phan Phước Tài Trần Thị Thuý Phượng

26 Huỳnh Ngọc Như Thảo 14/04/2016 Nữ TP HCM Ấp Chánh Nhứt, LP Huỳnh Thanh Thắng Nguyễn Thị Ngọc Thương

27 Lê Ngọc Anh Thư 23/07/2016 Nữ TP HCM Ấp Tây Phú, LP Đinh Thu Tám Lê Thị Thu Hương

28 Nguyễn Ngọc Phương Tuyền 28/09/2016 Nữ Long An Ấp Chánh Nhứt, LP Nguyễn Thành Sang Nguyễn Thị Ngọc Lài

29 Bùi Đoàn Phúc Thái 01/08/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP Bùi Thanh Giang Đoàn Thị Quyên Kiều

31 Phan Nhật Thiên Kim 26/12/2016 Nữ TP HCM Tạm trú Phú Thạnh, LP Phan Nhật Đăng Khoa Võ Thụy Ái Trân

Danh sách có 31/11 học sinh
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STT Họ tên Ngày sinh
Giới 
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Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Tên cha Tên mẹ

1 Nguyễn Lưu Trường An 26/01/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Thị Bạch Mai

2 Phạm Tuấn Anh 24/03/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP Phạm Thanh Tuấn Phạm Thương

3 Sao Nguyễn Hồng Anh 23/01/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh Chánh Nhứt, LP Sao Thành Phát Nguyễn Thị Hồng Thắm

4 Trương Thành Biên 08/02/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Tạm trú Long Phụng Trương Thanh An Đào Thị Cẩm Giang

5 Lê Xuân Đại 16/02/2016 Nam Long An Tạm trú Chánh Nhứt, LP Lê Xuân Nam Lê Thị Chúc Ly

6 Lê Gia Huy 17/11/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP Lê Thành Công Trương Thị Lệ

7 Trương Trọng Hữu 06/01/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP Trương Hữu Thanh Nguyễn Thị Kim Thoa

8 Nguyễn Tuấn Kha 05/08/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Tạm trú Tây Phú, LP Nguyễn Ngọc Năm Châu Thị Kim Hoa

9 Đặng Trung Vũ Khang 14/01/2015 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP Đặng Trung Hậu Thạch Thị Thảo

10 Nguyễn Phan Hoàn Kim 04/12/2016 Nữ Long An Ấp Tây Phú, LP Nguyễn Phong Điền Phan Thị Thu Hằng

11 Phan Gia Lâm 11/07/2016 Nam Long An Ấp Phú Thạnh, LP Phan Thanh Ngân Võ Thị Mỹ Linh

12 Phan Võ Hạ Linh 24/11/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh ,LP Phan Văn Vũ Võ Phương Kha

13
Nguyễn Hoàng Khải 

Minh 12/05/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Thị Mỹ Linh

14 Nguyễn Văn Nghĩa 06/05/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP Nguyễn Thị Hường

15 Nguyễn Hà Bích Ngọc 22/08/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh Ấp Tân Quang 1, ĐT Nguyễn Chí Tình

Nguyễn Thị Hồng 

Phượng

16 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 01/02/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP Nguyễn Duy Thanh Trần Thị Kim Hoàn

17 Trần Nguyễn Như Ngọc 08/03/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Thanh Thảo

18 Lưu Thành Nhân 30/05/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP Lưu Nguyên An Nguyễn Hồng Thanh

19 Phạm Minh Quân 10/12/2016 Nam Đồng Tháp Ấp 2, PVT Phạm Thành Tấn Nguyễn Thị Huyền

20 Lê Huỳnh Hồng Như 01/11/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP Lê Minh Nhựt Huỳnh Thị Hồng Nhung

21 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 30/09/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP Lưu Hoàng Ngọc Tâm

22 Phan Hoàng Phụng 07/09/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP Phan Thanh Hải Lê Thị Loan
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23 Đặng Ngọc Minh Thư 12/06/2016 Nữ Long An Ấp Phú Thạnh, LP Đặng Thanh Minh Phan Thị Hồng Phim

24 Phan Thành Toàn 25/08/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP Phan Thành Phòng Trần Thị Thúy Vân

25 Võ Minh Trí 23/07/2016 Nam Long An Ấp Tây Phú, LP Võ Minh Tâm Trần Mỹ Linh

26 Võ Ngọc Phương Trinh 27/05/2016 Nữ Long An Ấp Chánh Nhứt, LP Võ Văn Sơn Phan Thị Thu Hương

27 Hứa Thị Kim Trúc 04/04/2016 Nữ Long An Ấp Tây Phú, LP Hứa Thanh Tiên Nguyễn Thị Kim Thùy

28 Võ Minh Xuân 10/02/2016 Nam TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP Võ Văn Tâm Đặng Thị Thanh Tâm

29 Trương Ngọc Diệu Liên 11/10/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP Trương Văn Dũng Ngô Thị Thanh Trúc

Danh sách có 30/11 học sinh
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STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Tên cha Tên mẹ

1 Nguyễn Ngọc Tú Anh 23/10/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh TT ấp Chánh Nhứt, LP Nguyễn Ngọc Cường Nguyễn Thị Ngọc Điệp

2 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 23/12/2016 Nam Long An TT ấp Tây Phú, LP Nguyễn Văn Chương Nguyễn Thị Diễm Sương

3 Trần Huỳnh Ngọc Diệu 13/04/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh TT ấp Phú Thạnh, LP Trần Văn Lộc Huỳnh Thị Hồng Vân

4 Lê Minh Đạt 04/04/2016 Nam Long An ấp Phú Thạnh, LP Lê Minh Nhựt Lê Thị Lệ Hoa

5 Lê Trung Hạo 31/03/2016 Nam Long An TT xã Long Phụng Lê Thanh Sơn Trần Thị Kim Liên

6 Phan Minh Hiếu 21/10/2016 Nam TP Hồ Chí Minh TT ấp Phú Thạnh, LP Phan Phước Rồi Phan Thị Huỳnh Nguyên

7 Nguyễn Trung Hiếu 06/08/2016 Nam TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP không có Huỳnh Thị Kim Châm

8 Phạm Lý Gia Hưng 29/05/2016 Nam TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP Phạm Trần Thanh Luân Lý Thị Ngọc Huyền

9 Văn Lâm Tú Mi 05/09/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP Văn Hoàng Hải Lâm Cẩm Tú

10 Võ Bảo Ngọc 31/03/2016 Nữ Long An ấp Phú Thạnh, LP Võ Chí Linh Đỗ Thị Lớn

11 Trần Thị Hồng Ngọc 22/08/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP Trần Thanh Tiến Nguyễn Thị Nương

12 Nguyễn Vân Sơn 02/05/2016 Nam TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Văn Ba Nguyễn Thị Em

13 Nguyễn Văn Tấn Tài 10/04/2016 Nam Long An ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Văn Do Nguyễn Thị Linh Thi

14 Nguyễn Phước Thịnh 23/04/2016 Nam TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Phước Đặng Huỳnh Thị Mỹ Nhung

15 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 03/12/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Tuấn Vũ Võ Thị Thu Hạnh

16 Nguyễn Tấn Vinh 23/03/2016 Nam TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP Nguyễn Tấn Danh Nguyễn Thị Kim Loan

17 Trà Thị Ngọc Vy 14/07/2016 Nữ Long An ấp Phú Thạnh, LP Trà Hữu Định Trần Thị Bễn

18 Lý Ngọc Nhã Vy 20/05/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP Lý Ngọc Thành Lê Thị Ngọc Hân

19 Nguyễn Ngọc Tường Vy 30/01/2016 Nữ TP Hồ Chí Minh tổ 12, ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng Nguyễn Lâm Sung Lê Thị Thanh Trúc

20 Nguyễn Huyền Trâm 28/10/2016 Nữ Đồng Tháp Nguyễn Văn Út Đỗ Thị Tấm

21 Phan Phước Khánh 02/07/2016 Nam TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP Phan Phước Thắng Nguyễn Thị Mỹ Hằng

22 Phạm Thanh Lâm 03/06/2016 Nam Long An Ấp Tây Phú (tạm trú) Phạm Hữu Lợi Võ Thị Thu Thuỷ

23 Nguyễn Gia Phúc 18/03/2016 Nam TP HCM Ấp Tây Phú, LP Nguyễn Ngọc Phương Ngô Thị Bé Thuỳ

24 Quan Ngọc Như Ý 29/10/2016 Nữ TP HCM Ấp Chánh Nhứt, LP Quan Văn Cu Nguyễn Thị Khuê

25 Phùng Ngọc Nhã Yến 30/06/2016 Nữ TP HCM Ấp Tây Phú, LP Phùng Tuấn Phúc Nguyễn Ngọc Lan Hương

Danh sách có 25/12 học sinh
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